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               NĂM HỌC 2023 - 2024
               MÔN: NGỮ VĂN 7
           (Thời gian làm bài: 90 phút)


          PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6 điểm) 
        Đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi :
         Đam mê là điều cần thiết để thành công. Vì sự nhiệt huyết, niềm say mê trong lúc ta làm điều mình yêu thích, sẽ giúp ta vượt qua khó khăn dễ dàng hơn. Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ cần có được đam mê thì sẽ thành công. Vì sao? Là một người lựa chọn sống với đam mê, tôi nhận ra rằng: Nếu có đam mê mà không kiên trì nỗ lực thì làm gì cũng sẽ thất bại. Bất kì công việc nào cũng sẽ có điểm mình thích, điểm mình không thích. Ngay cả khi đang làm công việc mà mình đam mê thì cũng có những ngày cực kì hứng khởi và những quãng thời gian với vô vàn khó khăn. Những thử thách trong bất kì công việc nào cũng đều tồn tại. Điều quan trọng là cam kết với việc mình làm. Cam kết để đẩy mình qua những khoảng thời gian khó khăn. Cam kết để dốc hết sức mình vượt lên trở ngại. Cam kết để ráng thêm chút  nữa ngay cả khi đã rã rời.
         Đam mê là cái ban đầu. Nhưng ý chí, nghị lực vượt khó, sự kiên trì của bản thân là những nguyên liệu khác của chiếc bánh thành công. Đam mê cũng không phải tự dưng mà có. Nó là điểm giao thoa giữa sở thích và tiềm năng. Từ hai chất xúc tác đó, người ta tiếp tục cọ xát, mài giũa, học tập trau dồi, tìm kiếm cơ hội, làm việc, thực hành... Đến một lúc nào đó nó sẽ phát triển thành thiên hướng nghề nghiệp của con người. Nếu có đam mê, nhưng không rèn luyện thì tiềm năng chẳng bao giờ hé nở.
           (Trích “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?”, Rosie Nguyễn, NXB Hội Nhà văn 2018)
Câu 1. (0,5 điểm) Đoạn trích trên thuộc thể loại văn bản nào?
Câu 2. (1,0 điểm) Theo tác giả, cần những nguyên liệu nào để tạo nên “chiếc bánh thành công”? 
Câu 3. (1,5 điểm) Chỉ ra hai phép liên kết và ghi rõ từ ngữ dùng làm phương tiện liên kết trong đoạn văn sau:
   Đam mê là điều cần thiết để thành công. Vì sự nhiệt huyết, niềm say mê trong lúc ta làm điều mình yêu thích, sẽ giúp ta vượt qua khó khăn dễ dàng hơn. Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ cần có được đam mê thì sẽ thành công.
Câu 4. (1,5 điểm) Em có đồng tình với quan điểm của tác giả “Nếu có đam mê mà không kiên trì nỗ lực thì làm gì cũng sẽ thất bại” hay không? Vì sao?
Câu 5. (1,5 điểm) Từ nội dung phần đọc hiểu ở trên, hãy cho biết đam mê của em là gì? Em đã và sẽ làm gì để thực hiện niềm đam mê đó? 
PHẦN II: VIẾT (4 điểm)
          Có ý kiến cho rằng “Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích”. Em có đồng tình với ý kiến trên không? Hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình.

                         ----------------------------HẾT----------------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	 Đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản: Nghị luận
	0,5

	
	2
	[bookmark: _Hlk164719551]Ý chí, nghị lực vượt khó, sự kiên trì của bản thân là những nguyên liệu khác của “chiếc bánh thành công”.
	1,0

	
	3
	- HS gọi đúng tên hai phép liên kết: Phép nối, phép lặp.
- Chỉ rõ các từ ngữ của mỗi phép liên kết:
 +  Phép nối: Vì, Nhưng.
 +  Phép lặp: đam mê, thành công. 
	0,5

0,5
0,5

	
	4
	- Đồng tình
Vì: 
+ Đam mê là yếu tố cần nhưng chưa đủ…
+ Nếu có đam mê mà không có sự kiên trì, nỗ lực thì đam mê đó chỉ là lí thuyết viển vông mà không thể đạt được thành công…
 ( Lưu ý: HS có thể trả lời không đồng tình và giải thích một cách hợp lí thì vẫn cho điểm).
	   0,5

0,5
0,5


	
	5
	- HS đưa ra được đam mê của mình. (0,5 điểm)
- Nêu được những việc làm cụ thể trong quá trình thực hiện đam mê. (1,0 điểm)
( Lưu ý: HS cần đưa ra được đam mê mang tính tích cực và có những việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức thì mới cho điểm tối đa).
	1,5



	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
	0,25

	
	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận: 
HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mở bài: (0,25 điểm)
- Giới thiệu vấn đề nghị luận.
- Bày tỏ quan điểm của em: đồng tình với ý kiến.
2. Thân bài: (2,5 điểm)
* Đưa ra lí lẽ và dẫn chứng để khẳng định ý kiến:
- Thứ nhất, trong cuộc sống, muốn làm bất cứ việc gì cũng cần phải có kiến thức, trình độ học vấn.
+ Từ những việc đơn giản như “ăn, nói, gói, mở” đều phải có kiến thức mới làm được. 
+ Những việc lớn lao hơn như trở thành một kiến trúc sư, một giáo viên, một bác sĩ...Tất cả đều phải trải qua quá trình học tập. 
- Thứ hai, nhờ nền tảng kiến thức học tập mang lại ta có thể làm được những việc có ích khi lớn lên.
 - Dẫn chứng.
 ( Gợi ý: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mạc Đĩnh Chi, Trạng nguyên Nguyễn Hiền...)
- Thứ ba, nếu khi còn trẻ không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng có kiến thức để làm việc gì có ích.
+ Sẽ không có thời gian để bổ sung kiến thức
+ Không có kiến thức để làm việc sau này
+ Bị tụt hậu so với sự phát triển của xã hội
3. Kết bài: 
- Khẳng định lại quan điểm cá nhân
- Thông điệp gửi tới mọi người.
	3,0


0,25


2,5


















0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp:Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Vệt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25

	TỔNG ĐIỂM
	 Phần I + Phần II
	10
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